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THÔNG BÁO 

Về việc xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2025–2026 

 

Căn cứ Quy định công tác quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia 

Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4618/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/10/2024 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;  

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về việc xét học bổng khuyến 

khích học tập năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng, tiêu chí xét, cấp học bổng 

- Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện đạt từ loại khá trở lên và không bị kỷ luật 

từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng. 

• Kết quả học tập: được xác định bằng điểm trung bình học kỳ theo quy định 

hiện hành và được tính từ điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất. 

• Điểm rèn luyện được tính theo quy hiện hành. 

- Tại học kỳ xét học bổng, sinh viên được xét, cấp học bổng phải hoàn thành ít 

nhất 15 tín chỉ.  

• Tổng số tín chỉ trong kỳ xét học bổng không tính các học phần học lại, học cải 

thiện điểm, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và học phần kỹ năng bổ trợ.  

• Trong trường hợp theo Kế hoạch giảng dạy, Nhà trường sắp xếp ít hơn 15 

tín chỉ thì tính theo số tín chỉ do Nhà trường sắp xếp.  

• Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định. 

*Lưu ý: Đối với các trường hợp không đủ tín chỉ nêu trên sinh viên khai báo chi 

tiết vào biểu mẫu tại đây đến hết ngày12/3/2026 (đối với HKI) và hết ngày 

05/10/2026 (đối với HKII) để làm cơ sở xem xét. 

- Riêng học kỳ cuối cùng của khóa học, Nhà trường căn cứ vào kết quả xét tốt 

nghiệp và điểm rèn luyện toàn khóa để xét và cấp học bổng khuyến khích học 

tập (điểm tốt nghiệp thay cho kết quả học tập của học kỳ đó). Sinh viên cần đảm 

bảo điều kiện được xét tốt nghiệp tại thời điểm xét học bổng. 

2. Nguyên tắc xét, cấp học bổng 

- Quỹ học bổng được xác định theo khóa/ngành tương ứng với mức học phí. 

- Học bổng được cấp theo từng học kỳ trong năm học (2 học kỳ /năm học và mỗi 

học kỳ là 5 tháng). 

- Học bổng cấp cho sinh viên theo thời gian học tập của toàn khóa học theo tiến 

độ nhanh và tiến độ chuẩn; Học bổng chỉ được cấp trong thời gian theo khóa học 

là 4 năm. Thời gian tạm dừng, kéo dài không được, xét cấp học bổng. 

- Học bổng được xét theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống theo khóa/ngành đến 

khi hết số suất học bổng được phân bổ: 

https://forms.gle/Aeks6eaAexnKLjih6


• Trường hợp sinh viên có cùng mức học bổng thì ưu tiên sinh viên có điểm 

trung bình chung học tập cao hơn. 

• Trường hợp sinh viên có cùng mức học bổng, có điểm trung bình chung 

học tập bằng nhau thì ưu tiên sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn. 

• Trường hợp sinh viên có cùng mức học bổng, điểm trung bình chung học 

tập và điểm rèn luyện bằng nhau thì ưu tiên sinh viên có số tín chỉ đăng kí 

nhiều hơn. 

• Trường hợp sinh viên có cùng mức học bổng, điểm trung bình chung học 

tập, điểm rèn luyện, số tín chỉ bằng nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên: (1) là 

cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội; (2) sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; 

(3) có đóng góp tích cực vào hoạt động của Trường, khoa, lớp. 

3. Mức học bổng 

Mức học bổng được xác định căn cứ vào mức học phí của từng khóa/ngành 

hoặc theo đơn giá được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị đối với những 

khóa/ngành không thu học phí, trong đó mức học bổng loại khá bằng mức học phí 

hiện hành của từng khóa/ngành. 

 Đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao: mức học bổng cao 

hơn 1,3 lần mức học bổng tương ứng của khóa/ngành. 

Mức học bổng áp dụng cho năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 
 

Loại HB Tiêu chí 

Mức Học bổng năm học 2025-2026 

Ngành Sư 

phạm 

Ngành Sư 

phạm CLC 

VNU 

 -Ngành Ngôn 

ngữ Nga, Ả rập 

khóa 

QH.2022.F1 và 

QH.2023.F1,  

 - Ngành 

VHTTXQG và 

TV-VHVN 

Ngành Ngôn 

ngữ Nga. Ả 

Rập khóa 

QH.2024.F1 

và 

QH.2025.F1 

Ngành Ngôn 

ngữ Anh, 

Pháp, Trung, 

Đức, Nhật, 

Hàn khóa  

QH.2022.F1, 

QH.2023.F1 

Ngành Ngôn 

ngữ Anh, 

Pháp, Trung, 

Đức, Nhật, 

Hàn khóa 

QH.2024.F1, 

QH.2025.F1 

 Loại 

Xuất sắc 

ĐTBCHT 

và ĐRL 

đạt Xuất 

sắc 

1.800.000 2.300.000 

HKI: 

1.900.000  

HKII: 

2.300.000 

2.300.000 4.000.000 4.200.000 

 Loại 

Giỏi 

ĐTBCHT 

đạt Giỏi 

trở lên và 

ĐRL đạt 

Tốt trở lên 

1.700.000 2.200.000 

HKI: 

1.800.000 

HKII: 

2.200.000 

2.200.000 3.800.000 4.000.000 

 Loại 

Khá 

ĐTBCHT 

và ĐRL 

đạt từ Khá 

trở lên 

1.590.000 2.100.000  

HKI: 

1.690.000 

HKII: 

2.100.000 

2.100.000 3.500.000 3.800.000 

 

4. Trình tự xét, cấp học bổng 

- Phòng Kế hoạch Tài chính xác định Quỹ học bổng khuyến khích học tập cho từng 

năm học. 



- Trên cơ sở Quỹ học bổng được xác định, Phòng Đào tạo và Người học xây dựng 

phương án phân bổ chỉ tiêu học bổng theo từng khóa, ngành. 

- Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên sau khi sinh viên đã kiểm 

tra, phản hồi trên phần mềm quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo và Người học tiến 

hành xét học bổng cho sinh viên và lập danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện 

được cấp học bổng. 

- Phòng Đào tạo và Người học công bố danh sách dự kiến sinh viên được cấp học 

bổng cho sinh viên, tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ sinh viên và các đơn vị liên 

quan (nếu có). 

- Phòng Đào tạo và Người học phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết 

các ý kiến phản hồi (nếu có) 

- Phòng Đào tạo và Người học lập danh sách sinh viên nhận học bổng chính thức 

và trình Hiệu trưởng ký Quyết định cấp học bổng. 

- Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện chi trả tiền học bổng cho sinh viên theo quy định. 

Đề nghị Trưởng các khoa đào tạo chính quy phổ biến thông báo này cho sinh 

viên biết và thực hiện.   

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c) 

- Các khoa đào tạo 

- Lưu: QTĐH, ĐT&NH, NG9. 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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